
Giáo viên chủ nhiệm: Bùi Ngọc Giao

TT Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Arất Thị Aloan 03/07/2011 Nữ Cơ-tu

2 Hôih Anh Đức 30/09/2011 Nam Cơ-tu

3 Briu Châu 10/04/2011 Nam Cơ-tu

4 Alăng Xuân Mạnh 26/08/2011 Nam Cơ-tu

5 Bríu Thị Bảo Châu 03/03/2011 Nữ Cơ-tu

6 Ating Dương Khánh Thy 28/07/2011 Nữ Cơ-tu

7 Ating Thị Tú Cẩm 15/04/2011 Nữ Cơ-tu

8 Ating Hoàng Vĩ 18/09/2011 Nam Cơ-tu

9 Alăng Thịnh 15/11/2011 Nam Cơ-tu

10 Alăng Thị Thảo 28/08/2011 Nữ Cơ-tu

11 Alăng Anh Tuấn 27/04/2011 Nam Cơ-tu

12 Bhnướch Thị Diễm 03/12/2011 Nữ Cơ-tu

13 Bnướch Huy 09/09/2011 Nam Cơ-tu

14 Arâl Toyota 30/09/2011 Nam Cơ-tu

15 Bhnướch Tiểu Đông 22/03/2011 Nam Cơ-tu

16 Alăng Thị Hồng Vân 12/05/2011 Nữ Cơ-tu

17 Alăng Thị Thảo My 02/02/2011 Nữ Cơ-tu

18 Bnướch Thị Kim Tuyết 14/10/2011 Nữ Cơ-tu

19 Avô Ngô Gia Bảo 09/02/2011 Nam Cơ-tu

20 Arâl Bách 13/08/2011 Nam Cơ-tu

21 Blúp Thanh Danh 16/08/2011 Nam Cơ-tu

22 Ploong Trường Giang 05/03/2011 Nam Cơ-tu

23 Alăng Tài 01/11/2011 Nam Cơ-tu

24 Arâl Thị Như Ngọc 28/10/2011 Nữ Cơ-tu

25 Ating Thị Khô 26/11/2011 Nữ Cơ-tu

26 Lê Văn Hiếu 10/11/2011 Nam Cơ-tu

27 Bling Sưu 14/11/2011 Nữ Cơ-tu

28 Bríu Uy Tín 28/01/2011 Nam Cơ-tu

29 Arất Thị Minh Thùy 07/10/2011 Nữ Cơ-tu

30 Bríu Thị Mai Hạ 28/01/2011 Nữ Cơ-tu

31 Ating Bảo Văn 04/11/2011 Nam Cơ-tu

32 Bríu Thị Đờ My 24/09/2011 Nữ Cơ-tu

33 Arất Bái 20/09/2011 Nam Cơ-tu

34 Alăng Phúc 08/02/2011 Nam Cơ-tu

35 Avô Hiếu 16/10/2011 Nam Cơ-tu

36 Alăng Thị Hy 24/07/2011 Nữ Cơ-tu

37 Alăng Đinh Ngọc Quyên 09/07/2011 Nữ Cơ-tu

38 A Rất Phạm Thế 20/11/2011 Nam Cơ-tu

39 A Lăng Thị Thi 05/05/2011 Nữ Cơ-tu

40 Bríu Thị Bích Tuyết 28/05/2011 Nữ Cơ-tu

Danh sách này có 40 học sinh.

Năm học 2026 - 2027

Đông Giang, ngày 18 tháng 8 năm 2026

 HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Tư

Họ và tên học sinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

QUANG TRUNG - ĐÔNG GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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